
TT Mã hồ sơ Họ và tên Nơi sinh Giới tính Dân tộc Học sinh trường THCS
Tổng 

điểm XT
TT

1 HSO669108515 H Ký Bdap 20 05 2009 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Ê-đê Trường PTDTNT THCS Huyện Cư Kuin 25

2 HSO669104363 Lý Quỳnh Byă 28 01 2009 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Ê-đê Trường THCS Chư Êwi 29 TT

3 HSO669093211 Trần Anh Minh 28 03 2009 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Chư Êwi 40

4 HSO669101807 Dương Thị Yến Nhi 18 08 2009 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Chư Êwi 36

5 HSO669101829 Nguyễn Trọng Dũng 12 09 2009 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh Trương THCS Chư Quynh 34

6 HSO669095797 Nguyễn Bùi Anh Đức 29 04 2009 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh Trương THCS Chư Quynh 40

7 HSO669103906 Nguyễn Trọng Vũ 23 11 2009 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Đinh Bộ Lĩnh 27 TT

8 HSO669105305 Hồ Yến Lan 26 03 2009 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Ea Hu 38

9 HSO669102262 Hồ Ngọc Hà 07 04 2009 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Giang Sơn 34

10 HSO669090972 Triệu Hồ Tâm Liên 07 09 2008 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Hoa Trường THCS Nguyễn Đình Chiểu 31

11 HSO669092344 Lê Thị Bảo Quỳnh 17 07 2009 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Nguyễn Đình Chiểu 32

12 HSO669109282 Trần Thị Thu Uyên 03 09 2009 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Nguyễn Đình Chiểu 40

13 HSO669092082 Phùng Thị Phương Thanh 20 08 2009 Tỉnh Đắk Lắk Nữ Kinh Trường THCS Trung Hòa 38

14 HSO669105594 Nguyễn Anh Dũng 18 04 2009 Tỉnh Đắk Lắk Nam Kinh Trường THCS Việt Đức 40

Cư Kuin, ngày 10/7/2024

HIỆU TRƯỞNG

VĂN THÀNH SƠN

Ngày sinh
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